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BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
[bookmark: _Toc104533356]CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
Khóa 2021-2023
Số học viên: 14  
	TT
	Mã
HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian
	Đơn vị
Phụ trách

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung

	1
	CB03011
	Triết học
	3
	3
	0
	14/02/2022– 11/06/2022
	BM. ML & TTHCM

	2
	CB01011
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	BM. Ngoại ngữ

	3
	YT00051
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	BM. Dịch tễ học

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ

	1
	CB04011
	Lý sinh
	3
	1
	2
	14/02/2022– 11/06/2022
	BM. Vật lý - Lý sinh

	2
	DD05011
	Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
	3
	1
	2
	
	BM. KT Xét nghiệm

	3
	CB05031
	Y sinh học di truyền
	3
	2
	1
	
	BM. Sinh học - DT

	4
	DK01091
	Phân tích dụng cụ
	3
	2
	1
	
	LBM. HPT - KN - ĐC

	C. Học phần chuyên ngành

	1
	DD05041
	LT Công nghệ sinh học trong xét nghiệm y học
	2
	2
	0
	13/06/2022 – 
13/08/2022 
(Nghỉ hè từ 25/07/2022 đến 06/08/2022)
	BM. KT Xét nghiệm

	2
	DD05101
	TH Công nghệ sinh học trong xét nghiệm y học
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	3
	DD05031
	LT An toàn phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	15/08/2022
01/10/2022
	BM. KT Xét nghiệm

	4
	DD05091
	TH An toàn phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	5
	DD05081
	LT Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	03/10/2022– 
19/11/2022
	BM. KT Xét nghiệm

	6
	DD05161
	TH Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	7
	DD05071
	LT Thiết bị phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	21/11/2022– 07/01/2023
	BM. KT Xét nghiệm

	8
	DD05141
	TH Thiết bị phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	9
	DD05061
	LT Đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học
	2
	2
	0
	09/01/2023 – 11/03/2023
(Nghỉ tết từ 16/01/2023 đến 28/01/2023)
	BM. KT Xét nghiệm

	10
	DD05121
	TH Đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	11
	DD05051
	LT Kỹ thuật phân lập vi khuẩn, ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán vi sinh, kháng sinh đồ và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
	2
	2
	0
	13/03/2023 – 29/04/2023
	BM. Vi sinh

	12
	DD05111
	TH Kỹ thuật phân lập vi khuẩn, ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán vi sinh, kháng sinh đồ và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
	3
	0
	3
	
	BM. Vi sinh

	13
	YY10021
	LT Huyết học – Truyền máu
	2
	2
	0
	01/05/2023 – 17/06/2023
	BM. Huyết học

	14
	YY10041
	TH Huyết học – Truyền máu
	3
	0
	3
	
	BM. Huyết học

	15
	Thực hành tự chọn (chọn 1 môn)
	19/06/2023 – 22/07/2023
	

	15.1
	DD05151
	TH Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa vi sinh
	4
	0
	4
	
	BM. Vi sinh

	15.2
	YY10051
	TH Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa huyết học-truyền máu
	4
	0
	4
	
	BM. Huyết học

	15.3
	YY06051
	TH-Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa hóa sinh
	4
	0
	4
	
	BM. Sinh hóa

	15.4
	YY05091
	TH-Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa ký sinh trùng
	4
	0
	4
	
	BM. Ký sinh trùng

	15.5
	YY03031
	TH-Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa giải phẫu bệnh
	4
	0
	4
	
	BM. Giải phẫu bệnh - Pháp y

	15.6
	CB05021
	TH Kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa y sinh học di truyền
	4
	0
	4
	
	BM. Sinh học - DT

	D. Thi kết thúc khóa học

	1
	YY00031
	LT Thi kết thúc khóa học
	5
	0
	5
	16/05/2022 – 09/07/2022
	Khoa ĐD - KTYH

	2
	YY00041
	TH Thi kết thúc khóa học
	5
	5
	0
	
	Khoa ĐD - KTYH






	

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
[bookmark: _Toc104533357]CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC (B)
Khóa 2021-2023
Số học viên: 19  
	TT
	Mã
HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian
	Đơn vị
Phụ trách

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung

	1
	CB03011
	Triết học
	3
	3
	0
	14/02/2022– 11/06/2022
	BM. ML & TTHCM

	2
	CB01011
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	BM. Ngoại ngữ

	3
	YT00051
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	BM. Dịch tễ học

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ

	1
	CB04011
	Lý sinh
	3
	1
	2
	14/02/2022– 11/06/2022
	BM. Vật lý - Lý sinh

	2
	DD05011
	Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
	3
	1
	2
	
	BM. KT Xét nghiệm

	3
	CB05031
	Y sinh học di truyền
	3
	2
	1
	
	BM. Sinh học - DT

	4
	DK01091
	Phân tích dụng cụ
	3
	2
	1
	
	LBM. HPT - KN - ĐC

	C. Học phần chuyên ngành

	1
	DD05041
	LT Công nghệ sinh học trong xét nghiệm y học
	2
	2
	0
	13/06/2022 – 
13/08/2022 
(Nghỉ hè từ 25/07/2022 đến 06/08/2022)
	BM. KT Xét nghiệm

	2
	DD05101
	TH Công nghệ sinh học trong xét nghiệm y học
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	3
	DD05031
	LT An toàn phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	15/08/2022
01/10/2022
	BM. KT Xét nghiệm

	4
	DD05091
	TH An toàn phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	5
	DD05081
	LT Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	03/10/2022– 
19/11/2022
	BM. KT Xét nghiệm

	6
	DD05161
	TH Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	7
	DD05071
	LT Thiết bị phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	21/11/2022– 07/01/2023
	BM. KT Xét nghiệm

	8
	DD05141
	TH Thiết bị phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	9
	DD05061
	LT Đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học
	2
	2
	0
	09/01/2023 – 11/03/2023
(Nghỉ tết từ 16/01/2023 đến 28/01/2023)
	BM. KT Xét nghiệm

	10
	DD05121
	TH Đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	11
	DD05051
	LT Kỹ thuật phân lập vi khuẩn, ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán vi sinh, kháng sinh đồ và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
	2
	2
	0
	13/03/2023 – 29/04/2023
	BM. Vi sinh

	12
	DD05111
	TH Kỹ thuật phân lập vi khuẩn, ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán vi sinh, kháng sinh đồ và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
	3
	0
	3
	
	BM. Vi sinh

	13
	YY10021
	LT Huyết học – Truyền máu
	2
	2
	0
	01/05/2023 – 17/06/2023
	BM. Huyết học

	14
	YY10041
	TH Huyết học – Truyền máu
	3
	0
	3
	
	BM. Huyết học

	15
	Thực hành tự chọn (chọn 1 môn)
	19/06/2023 – 22/07/2023
	

	15.1
	DD05151
	TH Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa vi sinh
	4
	0
	4
	
	BM. Vi sinh

	15.2
	YY10051
	TH Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa huyết học-truyền máu
	4
	0
	4
	
	BM. Huyết học

	15.3
	YY06051
	TH-Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa hóa sinh
	4
	0
	4
	
	BM. Sinh hóa

	15.4
	YY05091
	TH-Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa ký sinh trùng
	4
	0
	4
	
	BM. Ký sinh trùng

	15.5
	YY03031
	TH-Thực hành kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa giải phẫu bệnh
	4
	0
	4
	
	BM. Giải phẫu bệnh - Pháp y

	15.6
	CB05021
	TH Kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa y sinh học di truyền
	4
	0
	4
	
	BM. Sinh học - DT

	D. Thi kết thúc khóa học

	1
	YY00031
	LT Thi kết thúc khóa học
	5
	0
	5
	16/05/2022 – 09/07/2022
	Khoa ĐD - KTYH

	2
	YY00041
	TH Thi kết thúc khóa học
	5
	5
	0
	
	Khoa ĐD - KTYH










	

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
[bookmark: _Toc104533395]CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
Khóa 2021-2023
Số học viên: 15  
	TT
	Mã
HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian
	Đơn vị
Phụ trách

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung

	1
	CB03011
	Triết học
	3
	3
	0
	14/02/2022– 11/06/2022
	BM. ML & TTHCM

	2
	CB01011
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	BM. Ngoại ngữ

	3
	YT00031
	Phương pháp NCKH
	3
	2
	1
	
	Khoa YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ

	1
	CB04011
	Lý sinh
	3
	1
	2
	14/02/2022– 11/06/2022
	BM. Vật lý - Lý sinh

	2
	DD05011
	Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
	3
	1
	2
	
	BM. KT Xét nghiệm

	3
	CB05031
	Y sinh học di truyền
	3
	2
	1
	
	BM. Sinh học - DT

	4
	DK01091
	Phân tích dụng cụ
	3
	2
	1
	
	LBM. HPT - KN - ĐC

	C. Học phần chuyên ngành

	1
	DD05041
	LT Công nghệ sinh học trong xét nghiệm y học
	2
	2
	0
	13/06/2022 – 
13/08/2022 
(Nghỉ hè từ 25/07/2022 đến 06/08/2022)
	BM. KT Xét nghiệm

	2
	DD05101
	TH Công nghệ sinh học trong xét nghiệm y học
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	3
	DD05031
	LT An toàn phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	15/08/2022
01/10/2022
	BM. KT Xét nghiệm

	4
	DD05091
	TH An toàn phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	5
	DD05081
	LT Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	03/10/2022– 
19/11/2022
	BM. KT Xét nghiệm

	6
	DD05161
	TH Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	7
	DD05071
	LT Thiết bị phòng xét nghiệm
	2
	2
	0
	21/11/2022– 07/01/2023
	BM. KT Xét nghiệm

	8
	DD05141
	TH Thiết bị phòng xét nghiệm
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	9
	DD05061
	LT Đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học
	2
	2
	0
	09/01/2023 – 11/03/2023
(Nghỉ tết từ 16/01/2023 đến 28/01/2023)
	BM. KT Xét nghiệm

	10
	DD05121
	TH Đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học
	3
	0
	3
	
	BM. KT Xét nghiệm

	11
	DD05051
	LT Kỹ thuật phân lập vi khuẩn, ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán vi sinh, kháng sinh đồ và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
	2
	2
	0
	13/03/2023 – 29/04/2023
	BM. Vi sinh

	12
	DD05111
	TH Kỹ thuật phân lập vi khuẩn, ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán vi sinh, kháng sinh đồ và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
	3
	0
	3
	
	BM. Vi sinh

	13
	YY10021
	LT Huyết học - Truyền máu
	2
	2
	0
	01/05/2023 – 17/06/2023
	BM. Huyết học

	14
	YY10041
	TH  Huyết học - Truyền máu
	3
	0
	3
	
	BM. Huyết học

	D. Luận văn

	1
	YY00011
	Luận văn
	10
	0
	10
	19/06/2023– 09/09/2023
	Khoa ĐD - KTYH

	Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn
	
	



